CHỦ ĐỀ 1: VẺ ĐẸP QUANH EM
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1. Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi phía dưới:
Sự tích hai mùa trên đất Tây Nguyên
     Từ thuở xa xưa, khi ông bà chưa sinh ra người Xê- đăng,người Ba-na, người Gia- rai… đất rừng Tây Nguyên còn mịt mù, hỗn độn.
     Bỗng có một con rồng lửa từ đâu bay lại . Đuôi nó ở vùng núi ngọc Linh, cái đầu đã ở vùng Hồ Lắc. Con rồng cứ quần đảo phun lửa mấy tháng liền. Trời đất khô nóng như rang. Khi nó kiệt sức rơi xuống, cả một vùng đất có màu đỏ như gạch.
     Bấy giờ, lại có con rồng nước xuất hiện. Nó cũng to lớn như con rồng lửa. Miệng phun nước trắng trời. Nước phun tới đâu, cây cỏ tươi tỉnh trở lại. Nó bay mãi, bay mãi, đến cao nguyên Plây-cu, còn bao nhiêu nước trong bụng, bèn phun hết xuống thành sông suối.
     Từ đó hằng năm, hai con rồng vẫn thay phiên nhau bay đến làm mưa làm nắng thành hai mùa trên đất Tây Nguyên.
( Phỏng theo Truyện cổ các dân tộc ít người )
1. Thuở xưa, đất rừng Tây Nguyên thế nào ?
a- Khô nóng như rang                    b- Mịt mù, hỗn độn
c- Tối tăm, mù mịt
2. Hai con rồng đã tạo nên hai mùa gì trên đất Tây nguyên ?
a- Mùa mưa, mùa bão
b- Mùa nắng, mùa gió
c- Mùa khô, mùa mưa
3. Câu chuyện cho em biết Tây Nguyên là vùng đất thế nào ?
a- Là vùng đất đỏ, có nhiều sông suối
b- Là vùng đất đỏ khô nóng như rang
c- Là vùng đất luôn xanh tươi, mát mẻ
4. Dòng nào dưới đây có thể dùng thay thế cho tên bài ?
a- Câu chuyện về con rồng lửa trên đất tây Nguyên
b- Câu chuyện về con rồng nước trên đất Tây Nguyên
c- Câu chuyện về hai con rồng trên đất Tây Nguyên

2. Viết
a) Viết lại thật đẹp bài thơ sau:  Cây xanh
	Hôm nay học loài cây,
Bài cô giảng thật hay:
Rễ cây hút nhựa đất
Như ăn cơm hàng ngày
	Cây không hề biết đi,
Chưa bao giờ cây nói,
Cây chỉ biết thầm thì
Khi trăng lên gió thổi.

	Lá cây làm lá phổi
Cũng hít vào thở ra.
    Cành cây thường vẫy gọi
 Như tay người chúng ta.
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b) Viết lại các từ ngữ vào chỗ trống sau khi đã điền đúng :
a) s hoặc x
	-….ôi đỗ/………….
	-nước..ôi/………

	- dòng ….ông/………
	-…..ông lên/……….



c) Đặt câu với mỗi từ chỉ hoạt động, trạng thái dưới đây:
a) “bơi”
[image: ][image: ]
b) “thích” 
[image: ][image: ]

3. Nói và nghe: Em tả lại mùa xuân mà em nhớ nhất.
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1. Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi phía dưới:
Hừng đông mặt biển
      Cảnh hừng đông mặt biển nguy nga, rực rỡ. Phía hai bên, những đám mây trắng hồng hầu như dựng đứng, hơi ngả về phía trước. Tất cả đều mời mọc lên đường.
      Xa xa, mấy chiếc thuyền nữa cũng đang chạy ra khơi, cánh buồm lòng vút cong thon thả. Mảnh buồm nhỏ xíu phía sau nom như một con chim đang đỗ sau lái, cổ rướn cao sắp lên tiếng hót. Nhìn từ xa, giữa cảnh mây nước long lanh, mấy chiếc thuyền lưới làm ăn nhiều khi vất vả nhưng trông cứ như những con thuyền du ngoạn.
     Gió càng lúc càng mạnh, sóng cuộn ào ào. Biển khi nổi sóng trông càng lai láng mênh mông. Thuyền chồm lên hụp xuống như nô giỡn. Sóng đập vào vòi mũi thùm thùm, chiếc thuyền tựa hồ một tay võ sĩ can trường giơ ức ra chịu đấm, vẫn lao mình tới.
( Bùi Hiển )
1. Cảnh hừng đông mặt biển thế nào ?
a- Nguy nga, rực rỡ
b- Trắng hồng, rực rỡ
c- Nguy nga, dựng đứng
2. Đoạn 2 ( “ Xa xa… những con thuyền du ngoạn. ” ) tả cảnh gì ?
a- Những con thuyền ra khơi làm ăn thật là vất vả.
b- Những con thuyền căng buồm ra khơi du ngoạn
c- Những con thuyền căng buồm ra khơi đánh cá.
3. Đoạn cuối tả chiếc thuyền vượt qua những thử thách gì trên biển ?
a- Sóng cuộn ào ào
b- Sóng to, gió lớn
c- Gó thổi rất mạnh
4. Dòng nào dưới đây nêu đúng ý chính của bài văn ?
a- Cảnh hừng đông mặt biển với những cánh buồm như những cánh chim bay lượn
b- Cảnh hừng đông mặt biển với những con thuyền vượt sóng gió ra khơi đánh cá
c- Cảnh hừng đông mặt biển với những con thuyền chồm lên hụp xuống như nô giỡn.
2. Viết
a) Viết lại thật đẹp đoạn văn sau:  Hừng đông mặt biển
      Xa xa, mấy chiếc thuyền nữa cũng đang chạy ra khơi, cánh buồm lòng vút cong thon thả. Mảnh buồm nhỏ xíu phía sau nom như một con chim đang đỗ sau lái, cổ rướn cao sắp lên tiếng hót. Nhìn từ xa, giữa cảnh mây nước long lanh, mấy chiếc thuyền lưới làm ăn nhiều khi vất vả nhưng trông cứ như những con thuyền du ngoạn.
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 b) Điền vần  iêt hoặc iêc vào chỗ chấm:
	- xem x…./………
	- chảy x……./…….

	- ch……lá/……..
	- ch…….. cây/……..


c) Điền từ chỉ mùa trong năm ( xuân, hạ, thu, đông ) thích hợp với chỗ trống trong bài thơ sau :
Trời
	Mùa…….
Trời là cái tủ ướp lạnh
Mùa…….
Trời là cái bếp lò nung
Mùa……
Trời thổi lá vàng rơi lả tả
	Gọi nắng
Gọi mưa
Gọi hoa
Nở ra
Mùa……………

     (Theo Lò Ngân Sủn )



3. Nói và nghe: Quan sát các đồ vật sau:

a) Nêu tên các đồ vật có trong tranh.
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b) Hãy viết đoạn văn (3-5 câu) miêu tả một đồ vật trong tranh.
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4. Đọc mở rộng: Đọc bài thơ sau:
	Cây có ngàn mắt lá
Mắt nào cũng tươi xanh.
Cây có trăm tay cành
Thích dang tay đón gió.
	Tâm hồn cây rất ngỏ
Chim thường đến tâm tình.
Sương đêm gặp bình minh
Hay trao cây chuỗi ngọc…

	Sao hôm bao giờ mọc
Cũng đùa nấp sau cây.
Bé có cuốn sách hay
Ngồi bên cây đọc mãi.
Tác giả: Thy Ngọc


a) Gạch chân dưới các từ chỉ sự vật trong bài thơ trên.
b) Em thích nhất khổ thơ nào? Vì sao? Chép thật đẹp khổ thơ em thích.
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